
Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

1 2 6 7 8 9 10 11

Tổng (I+II+III):

1 Khoán bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển 7.968.62 3.900.37 756.31 760.61 793.15 794.65 795.65 4.068.25

2 Bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển 4.117.10 1.990.60 365.00 377.00 398.00 425.30 425.30 2.126.50

3 Trồng rừng phòng hộ ven biển 57.30 57.30 27.30 30.00

4 Chăm sóc rừng ven biển 237.18 177.18 70.34 78.04 28.80 60.00

I
Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình phát triển 

lâm nghiệp bền vững)
0.00

1 Khoán bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển 7.367.32 3.576.12 698.50 698.50 726.04 726.04 727.04 3.791.20

a BQL rừng phòng hộ Hoài Nhơn 854.50 394.25 78.85 78.85 78.85 78.85 78.85 460.25

b BQL rừng phòng hộ Phù Mỹ 5.707.82 2.782.37 540.55 540.55 567.09 567.09 567.09 2.925.45

c BQL rừng phòng hộ Phù Cát 805.00 399.50 79.10 79.10 80.10 80.10 81.10 405.50

2 Trồng rừng phòng hộ ven biển 30.00

a BQL rừng phòng hộ Phù Mỹ 30.00

3 Chăm sóc rừng phòng hộ ven biển 131.88 71.88 37.34 33.04 1.50 60.00

a BQL rừng phòng hộ Phù Mỹ 113.08 53.08 26.54 26.54 60.00

b Trung tâm Khuyến nông 18.80 18.80 10.80 6.50 1.50

II Vốn ngân sách địa phương 601.30 324.25 57.81 62.11 67.11 68.61 68.61 277.05

1 Khoán bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển 601.30 324.25 57.81 62.11 67.11 68.61 68.61 277.05

a BQL rừng phòng hộ Hoài Nhơn 66.00 66.00 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20

b Trung tâm Khuyến nông 535.30 258.25 44.61 48.91 53.91 55.41 55.41 277.05

III
Nguồn vốn khác (vốn XHH từ các tổ chức, doanh 

nghiệp )

1 Bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển 4.117.10 1.990.60 365.00 377.00 398.00 425.30 425.30 2.126.50

2 Trồng rừng Phi lao phục hồi sau khai thác  Titan 27.30 27.30 27.30

3 Chăm sóc rừng ven biển 105.30 105.30 33.00 45.00 27.30

Phụ lục 01

 TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG VEN BIỂN NHẰM ỨNG PHÓ VỚI 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /        /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TT Chỉ tiêu
Giai đoạn 

2026-2030
Tổng cộng

ĐVT: ha

Giai đoạn 2021-2025
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